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 UBND TỈNH QUẢNG NAM   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    #SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023

 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

 Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về 
việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 
các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

 Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 
15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự 
toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

 Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự 
toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 
2023;

Căn cứ Thông báo số 3325/TB-STC ngày 30/9/2024 của Sở Tài chính về 
thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2023;

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh 
Quảng Nam ( theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng và Thủ  trưởng các Phòng, Ban liên quan tổ chức thực 
hiện quyết định này./.

Nơi nhận :  GIÁM ĐỐC 
-  Ban Giám đốc Sở.  
-  Các Phòng thuộc Sở;
-  Lưu VT, VP.

#ChuKyLanhDao 
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Khoản 085 Khoản 171

 nguồn 12
Mã 00476 - 

nguồn 12
 nguồn 12  nguồn 13  nguồn 12  nguồn 13  nguồn 14  nguồn 15

 - Số dư dự toán năm trước chuyển 

sang
1.672.397.750 1.672.397.750

- Tổng dự toán được giao năm 2023,

gồm:
40.762.975.000 3.732.000.000 100.000.000 1.608.000.000 1.048.000.000 18.968.665.000 11.334.310.000 777.000.000 3.195.000.000

 + Dự toán giao đầu năm 32.247.000.000 1.593.000.000 874.000.000 18.379.000.000 11.401.000.000

 + Dự toán bổ sung trong năm 8.616.551.000 3.732.000.000 100.000.000 15.000.000 174.000.000 590.551.000 33.000.000 777.000.000 3.195.000.000

+ Dự toán giảm trong năm theo

Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày

18/5/2023 của UBND tỉnh và giảm

dự toán chưa phân bổ tại Quyết định

số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022

của UBND tỉnh

-100.576.000 -886.000 -99.690.000

- Tổng dự toán được sử dụng năm

2023
42.435.372.750 3.732.000.000 100.000.000 1.608.000.000 1.048.000.000 20.641.062.750 11.334.310.000 777.000.000 3.195.000.000

 - Kinh phí quyết toán năm 2023 34.406.348.669 2.061.161.348 100.000.000 1.585.663.259 1.048.000.000 16.959.542.093 11.334.310.000 777.000.000 540.671.969

 - Số dư cuối năm 2023 8.029.024.081 1.670.838.652 0 22.336.741 0 3.681.520.657 0 0 2.654.328.031

     + Dự toán chuyển sang năm sau 2.654.307.588
2.654.307.588

     + Dự toán bị hủy bỏ 5.374.716.493 1.670.838.652 22.336.741 3.681.520.657 20.443

II. Số liệu quyết toán chi tiết:

Khoản 085 Khoản 171

 nguồn 12
Mã 00476 - 

nguồn 12
 nguồn 12  nguồn 13  nguồn 12  nguồn 13  nguồn 14  nguồn 15

     34.406.348.669      2.061.161.348      100.000.000      1.585.663.259      1.048.000.000      16.959.542.093      11.334.310.000      777.000.000        540.671.969 

6001 5.833.808.416 433.346.174 4.767.099.039 633.363.203

6003 19.744.441 19.744.441

6051 515.854.361 69.043.903 446.810.458

6101 249.124.828 15.219.180 222.968.300 10.937.348

6105 2.700.000 2.700.000

6107 7.688.000 2.300.000 5.078.000 310.000

6113 65.191.350 64.881.350 310.000

6114 600.000 600.000

6115 6.995.538 1.244.567 5.287.521 463.450

6124 1.415.707.959 1.394.461.542 21.246.417

6149 2.272.000 2.272.000

6201 7.315.840.000 7.171.110.000 144.730.000

6202 460.160.000 459.620.000 540.000

 Số tiền 

Khoản 338 Khoản 341

PHỤ LỤC : SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGUỒN NGÂN SÁCH 2023

Đơn vị: Sở Nội vụ - Chương 435
 (Kèm theo Thông báo số:   #sovb /STC-HCSN ngày   #nbh /9 /2024 của Sở Tài chính)

I. Số liệu tổng hợp

Nội dung  Số tiền 
Khoản 338 Khoản 341

Nội dung

Đơn vị tính: đồng



Khoản 085 Khoản 171

 nguồn 12
Mã 00476 - 

nguồn 12
 nguồn 12  nguồn 13  nguồn 12  nguồn 13  nguồn 14  nguồn 15

 Số tiền 

Khoản 338 Khoản 341

Nội dung

6249 455.120.000 100.000.000 15.000.000 340.120.000

6299 1.216.677.044 21.320.000 1.195.357.044

6301 1.205.687.575 156.321.771 959.521.864 89.843.940

6302 207.834.752 27.193.911 167.389.969 13.250.872

6303 130.990.115 12.661.547 111.053.798 7.274.770

6304 11.187.270 8.195.216 2.992.054

6404 480.897.540 480.897.540

6449 23.634.800 20.134.800 3.500.000

6501 222.205.642 59.168.039 163.037.603

6502 6.994.419 1.698.101 5.296.318

6503 100.512.055 1.617.360 42.006.130 54.708.565 2.180.000

6504 6.780.000 6.780.000

6505 3.216.000 1.170.000 2.046.000

6551 386.941.252 6.120.000 142.849.000 158.927.660 7.625.544 71.419.048

6552 68.091.000 30.741.000 22.850.000 14.500.000

6553 16.300.000 16.300.000

6599 45.792.696 770.000 45.022.696

6601 16.476.483 501.558 1.078.320 748.366 14.148.239

6603 68.655.649 2.852.130 1.190.011 19.058.932 42.954.576 2.600.000

6605 31.118.000 8.910.000 16.698.000 5.510.000

6606 51.652.600 47.500.000 4.152.600

6608 25.360.000 25.000.000 360.000

6618 3.150.000 3.150.000

6649 1.980.000 1.980.000

6651 96.134.020 44.792.000 51.342.020

6652 167.300.000 166.600.000 700.000

6653 16.500.000 16.500.000

6654 2.800.000 2.800.000

6655 18.100.000 10.600.000 7.500.000

6699 174.063.400 105.715.400 58.598.000 9.750.000

6701 272.146.000 14.722.000 145.456.000 88.728.000 23.240.000

6702 135.690.000 1.400.000 96.090.000 36.600.000 1.600.000

6703 181.950.000 2.100.000 141.100.000 36.950.000 1.800.000

6704 202.500.000 202.500.000

6751 465.019.000 16.900.000 365.419.000 82.700.000

6757 3.000.000 3.000.000

6758 1.619.156.500 1.619.156.500

6799 89.000.000 89.000.000

6901 33.011.940 33.011.940

6907 344.848.000 344.848.000

6912 80.455.000 6.950.000 4.040.000 69.465.000

6913 11.950.000 11.950.000

6921 125.862.858 27.862.858 98.000.000

6949 32.572.340 26.700.340 5.872.000



Khoản 085 Khoản 171

 nguồn 12
Mã 00476 - 

nguồn 12
 nguồn 12  nguồn 13  nguồn 12  nguồn 13  nguồn 14  nguồn 15

 Số tiền 

Khoản 338 Khoản 341

Nội dung

6954 18.000.000 18.000.000

6955 449.324.700 8.500.000 410.224.700 30.600.000

6956 909.142.100 14.500.000 26.800.000 845.042.100 22.800.000

6999 291.261.137 291.261.137

7001 437.748.000 2.912.400 407.282.700 27.552.900

7004 6.421.500 6.421.500

7012 1.227.173.720 1.227.173.720

7049 5.622.901.206 64.402.000 72.400.000 1.780.000 4.983.507.301 80.086.636 420.725.269

7053 118.126.700 30.000.000 17.600.000 70.526.700

7756 4.944.583 1.863.583 3.081.000

7757 11.600.000 11.600.000

7761 289.737.380 243.022.780 46.714.600

7799 67.680.000 3.300.000 43.750.000 20.630.000

7851 141.800 141.800

7853 2.900.000 2.900.000

7854 65.142.000 65.142.000

8006 129.103.000 129.103.000



Mẫu biểu 1b -  Phụ lục 02

Chỉ 

tiêu
Nội dung

Mã 

số
Số báo cáo 

Số đối chiếu, kiểm 

tra
Văn phòng Sở

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử tỉnh
Chênh lệch

A B 1 2 2a 2b 3=2-1

I Hoạt động hành chính, sự nghiệp

1
Doanh thu từ nguồn phí, lệ phí được khấu

trừ để lại
1 124.406.000           124.406.000          114.400.000       10.006.000             -                           

2 Chi phí 2 115.400.600           115.400.600          114.400.000       1.000.600               -                           

3 Thặng dư/thâm hụt (22=20-21) 3 9.005.400               9.005.400              -                          9.005.400               -                           

II
Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ  

1 Doanh thu 4 6.572.536.188        6.572.536.188       111.940.000       6.460.596.188        -                           

2 Chi phí 5 6.047.184.198        5.961.184.198       52.000.000         5.909.184.198        (86.000.000)        

3 Thặng dư/thâm hụt (12=10-11) 6 525.351.990           611.351.990          59.940.000         551.411.990           86.000.000          

III Hoạt động tài chính -                           

1 Doanh thu 7 -                             -                           

2 Chi phí 8 -                             -                           

3 Thặng dư/thâm hụt (22=20-21) 9 -                             -                             -                           

IV Hoạt động khác -                           

1 Thu nhập khác 10 6.548.022               6.548.022              6.548.022               -                           

2 Chi phí khác 11 2.201.556               2.201.556              2.201.556               -                           

3 Thặng dư/thâm hụt (32=30-31) 12 4.346.466               4.346.466              4.346.466               -                           

V Chi phí thuế TNDN 13 323.029.810           323.029.810          -                          323.029.810           -                           

VI
Thặng dư/thâm hụt trong năm (14 =

3+6+9-12)
14 215.674.046           301.674.046          59.940.000         241.734.046           86.000.000          

1 Phân phối cho các quỹ 16 131.142.986           182.743.014          35.964.000         146.779.014           51.600.028          

2 Kinh phí cải cách tiền lương năm 2023 17 84.531.060             118.931.032          23.976.000         94.955.032             34.399.972          

-                           

(*) Đối với kết quả hoạt động của TT BTGPMB đã được ghi nhận tại TB xét duyệt quyết toán NSNN năm 2021

PHỤ LỤC 03: ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

ĐƠN VỊ: SỞ NỘI VỤ

Đơn vị: đồng



 Phụ lục 03

VP Sở Ban Tôn giáo
Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử tỉnh
1=2+3+4+5 2 3 5

1. Số dư năm 2022 chuyển sang 2023 72.195.416 0 0 72.195.416

- Trích 40% nguồn thu phí, HĐVD được để

lại chuyển sang năm 2023
72.195.416 0 0 72.195.416

2. Nguồn CCTL phát sinh trong năm 2023,

gồm
895.931.032 671.976.000 129.000.000 94.955.032

- Trích 40% nguồn thu phí, HĐVD được để

lại năm 2023
118.931.032 23.976.000 0 94.955.032

 - Nguồn NSNN cấp năm 2023 777.000.000 648.000.000 129.000.000 0

3. Nguồn CCTL thực hiện trong năm 2023,

gồm
863.000.000 648.000.000 129.000.000 86.000.000

- Trích 40% nguồn thu phí, HĐVD được để

lại năm 2023
86.000.000 0 0 86.000.000

 - Nguồn NSNN cấp năm 2023 777.000.000 648.000.000 129.000.000 0

4. Nguồn KP thực hiện CCTL chuyển sang

năm 2024 (1+2-3), gồm:
105.126.448 23.976.000 0 81.150.448

- Trích 40% nguồn thu phí, HĐVD được để

lại chuyển sang năm 2023
105.126.448 23.976.000 0 81.150.448

 - Nguồn NSNN cấp 0 0 0

Phụ lục 04: TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2023

Đơn vị: Sở Nội vụ - Chương 435

Nội dung STC thẩm định
Trong đó:

Đơn vị: đồng
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